
有

後
期

国民年金異動事由
06 02 06 21

20

歳

到

達

海

外

転

入

77

条

の

2

フリガナ  Furigana
氏名   Họ tên

氏名(自署)
Họ tên (ký tên)

連絡先
Địa chỉ liên hệ （　　　　　　　　　）　　　　　　　　―□代理人

    Người đại diện
住所（代理人は記入）

Địa chỉ (Người đại diện điền)

代理人が頼んだ人の豊田市内での同一世帯員の場合以外は、≪委任欄≫は頼んだ人が記入してください（頼んだ人の氏名は自署
または記名押印）。  Trừ khi người đại diện là thành viên trong cùng một hộ gia đình trong thành phố Toyota với người yêu cầu, người yêu cầu
vui lòng điền vào ≪Ô Ủy quyền≫ (tên của người yêu cầu phải được ghi tên đóng dấu).

多

忙

失

念

知

識

不

足

回収 回収　  未回収

変更 有
有

（加入時要届出）

個人番号
変更時期

月　日

無

国　民　健　康　保　険
□　全部　　　　□　一部

国保資格
遅延理由

適　   ・　 ・

直 未回収回収 回収　  未回収

有　無

後日 資　   ・　 ・
無

得  　喪

後日 資　   ・　 ・
無 回収

返納
無

適　   ・　 ・

直 未回収

適　   ・　 ・

直 未回収回収

有　無
有

得　  喪

後日 資　   ・　 ・
回収

無

有　無

回収

未回収

得  　喪

資　   ・　 ・

適　   ・　 ・

回収  　未回収
無

返納

回収

有

無

直

無

説明済　□　入籍　　□　母子
　　　　□　保険　　□　年金

児童手当〔　新　直　消　公　増　減　変　無　〕
子医療　〔　新　直　後　消　変　〕

≪委任欄≫私は窓口に行く人にこの住民異動届を委任します。
≪Ô ủy quyền≫Tôi ủy quyền việc đăng ký thay đổi thường trú này cho người đi đến quầy.

・　・ 女
Nữ ２任

□　後期　　□　介護　　□　障がい
□　福祉　　□　国保　　□　母子

有 有
得　  喪

・　・
個 回収

返納
無 無

住
１３

得 種変 喪

無
無

１３
得 種変 喪

有 有

・　・
２任 無 無

有
男
Na
m

住 変更 有 有　無

有

・　・
個

２任 無 無
返納

回収　  未回収

変更 有
有

無

住基・番号
カード

 năm・tháng・ngày

申
請

印鑑
資
格 得喪年月日

変更

後日

4

ふりがな  Furigana

異
動
者

N
gư

ời
 th

ay
 đ

ổi 住民票コード
Mã phiếu thường trú

個人番号  Mã số cá nhân
男
Na
m

通　　新　国保記号番号

短　　　　　ー

女
Nữ

 năm・tháng・ngày

・　・

国民健康保険世帯主との続柄
Mối quan hệ với

chủ hộ

世

帯

分

3

転入・入国時
□年金加入
□別途手続

通　　旧　国保記号番号

短　　　　　ー
納税相談　 　有　  無

・　・

（備考）□　異動日確認済
□　本人確認　１有　２無・代　〔　免　パ　個　住　身　在　特　　他２点　　その他　〕
□　転入時国保確認　　□　保険税説明済　　　　□　本籍地確認済　　　□　住基ネット確認済
□　母子手帳後日　　　□　転出証明書コピー　　□　就学児童生徒有〔　　　月　　　日〕（直）

 本籍　　　□　新住所と同じ　　□　新世帯主と同じ　　□　変更なし  筆頭者　　□　新世帯主　　□　本人

１３
得 種変 喪住

職業
Nghề nghiệp
学年  Lớp

 năm・tháng・ngày
男
Na
m

2

職

権

回

復

旧続柄

Mối quan hệ cũ
新続柄

Mối quan hệ mới

未
届
地

離

婚

転

籍

無

有

無

生年月日
Ngày tháng năm sinh

性
別

Giới
tính

女
Nữ

１３

２任

住

個

無

有
得 種変 喪

・　・

介
護異動

前種
基礎年金番号

得　種変　喪
年月日

異動
事由

国民年金

 連絡先
Địa chỉ liên hệ: (                )                          ―

氏名
Họ và tên

氏名
Họ và tên

 住所
Địa chỉ

1

女
Nữ

 năm・tháng・ngày

・　・
個

豊
田
市
長
様
　
　
　
住
民
異
動
届

　
兼
　
国
民
健
康
保
険
・
国
民
年
金
届

K
ín

h 
gử

i: 
Th

ị t
rư

ởn
g 

Th
àn

h 
ph

ố 
To

yo
ta

   
   

 Đ
ăn

g 
ký

 T
ha

y 
đổ

i t
hư

ờn
g 

trú
 

   
và

   
   

Đ
ăn

g 
ký

 B
ảo

 h
iể

m
 S

ức
 k

hỏ
e 

Q
uố

c 
dâ

n 
/ L

ươ
ng

 h
ưu

 Q
uố

c 
dâ

n

氏名  Họ và tên

無

男
Na
m

2

（令和５年４月改訂）

3

4

5

国

外

取
得
（

１
）

出

生

死

亡

婚

姻

配

死

亡

種
変
（

１
）

02 04

配

厚

喪

社

扶

離

離

婚

05

転

居

世

構

変

申

出

訂

正

職

権

消

除

世

主

変

特

例

転

入
47

転

居

入

世

帯

合

転

出

取

消

転
出
再
交
付 46

30

照合 国保 年金

養

子

離

縁

入

籍

海

外

転

出

在

外

任

意

国

組

扶

離

国

組

離

脱

生

保

廃

止

社

扶

加

入

国

組

加

入

新

規

登

録

社

保

離

脱

社

扶

離

脱

死

亡

転

出

出

国

入
管
庁
消
除

養

子

縁

組

非

住

設

定

非

住

解

除

職

権

記

載

入力

厚

年

加

入

取

得

喪

失

受付 印鑑

喪
失
（

3
）

転

入

通

常

転

出

特

例

転

出

転

入

1

住民基本台帳区分　□　全部　□　一部

30

｜ ｜

混

合

異動日
Ngày thay đổi

社

保

加

入

国

組

扶

加

生

保

開

始

職

権

消

除

出

生

届出日
Ngày đăng k

ý

窓口に
来た人

Người đến
quầy làm
thủ tục

新しい
住所

Địa chỉ
mới

今まで
の住所

Địa chỉ từ
trước

cho đến nay

 ふりがな    Furigana

 アパート名・号数等    Tên căn hộ, số phòng v.v.

 □転出証明書に同じ　Giống như giấy chứng nhận chuyển đi     □特例転出届出済  Đã đăng ký chuyển đi ngoại lệ

 アパート名・号数等   Tên căn hộ, số phòng v.v.

世
帯
主

Ch
ủ 

hộ
世
帯
主

Ch
ủ 

hộ

審査

令和 　 　年   　　 月 　  　日

REIWA               năm             tháng             ngày
令和 　 　年   　　 月 　  　日

REIWA               năm             tháng             ngày

□異動者本人
Bản thân người thay đ

ổi
□世帯主

Chủ hộ

職

権

記

載

代理人が届出する場合は委任状を添付するか、下部の≪委任欄≫の記入が必要です。
Nếu người đại diện đăng ký, cần đính kèm giấy ủy quyền hoặc phải điền vào ≪Cột Ủy quyền≫ ở dưới cùng.

外
国
人

世
帯

主
変

更
 
 

Th
ay

 đ
ổi

 c
hủ

 h
ộ

有 無
Có   Không

有 無
Có   Không

有 無
Có   Không

有 無
Có   Không

国保

Bảo hiểm sức
khỏe quốc dân

有 無
Có   Không

太枠の中を記入してください。記入された連絡先は豊田市役所からの連絡にのみ使用します。Vui lòng điền trong khung in đậm. Chúng tôi chỉ sử dụng địa chỉ liên hệ quý vị đã điền để liên lạc từ ủy ban thành phố Toyota.

 頼んだ人（異動者本人または世帯主）  Người yêu cầu (người thay đổi hoặc chủ hộ)

 窓口に行く人（代理人） Người đi đến quầy (người đại diện)

（自署のとき押印不要）
(Không cần đóng dấu khi tự ký tên)

㊞
Đóng dấu

厚

年

喪

失

□ 国保証後日送付

世帯主
Chủ hộ


